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Model No.6307 DRILL 13MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 182862-9 Bộ vỏ ngoài 1 *

001 INC. 19 *

001-1 182862-9 Bộ vỏ ngoài X 1

001-1 INC. 19

002 859269-1 Bảng tên 6307 1

003 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 8

004A_ 651952-4 Công tắc 1 *

004A1 651987-5 Công tắc X 1 *

004A2 651987-5 Công tắc X 1 *

004A3 651987-5 Công tắc O 1 *

004A4 651986-7 Công tắc O 1

005 763115-1 Đầu khoan S13 1

006 153253-1 Bộ nhông 1

007 211020-1 Bạc đạn 626Z 1 *

007-1 210047-8 Bạc đạn 626Z O 1

008A_ 633338-4 Phần trường 220/240V 1

009 211030-8 Bạc đạn 627Z 1

010A_ 517198-1 Cụm lõi ứng điện 240V 1

010A_ INC. 9,11,12

011 241881-5 Cánh quạt 52 1

012 211030-8 Bạc đạn 627Z 1

013A_ 191962-4 Bộ than 1 *

013A1 B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A < 1

014-1 643936-6 Ổ chổi than 2

015 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

016 687053-2 Kẹp dây 1

017 682504-0 Chắn bảo vệ dây 10-85 1

018A_ 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

019 182862-9 Bộ vỏ ngoài 1 *

019 INC. 1 *

019-1 182862-9 Bộ vỏ ngoài X 1

019-1 INC. 1

020 819063-3 Nhãn  logo makita 1

A01 763430-3 Khóa mở đầu khoan S13 1

E03 410102-8 Giá gắn khóa 12 1

E04 191962-4 Bộ than 2 *

E04-1 B-80422 CARBON BRUSH SET CB-419A < 2 *

E05 534023-1 Cụm dây dẫn 1

E06 534024-9 Cụm dây dẫn 1

E07 534027-3 Cụm dây dẫn 1

E08 645253-0 Bộ giảm tiếng ồn 1




